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Số:          /QĐ-HVHK TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v trích quỹ và phân bổ số tiền cấp học bổng theo khóa học, hệ đào tạo, ngành học 

 cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy  

Học kỳ II năm học 2024-2025 
 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HVHK ngày 08/08/2022 của Hội đồng Học viện Hàng không 

Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1871 /QĐ-HVHK ngày 06/12/2024 của Giám đốc Học viện Hàng 

không Việt Nam về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập tại Học viện 

hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Tờ trình ngày 28/02/2024 của Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên về việc trích 

quỹ và phân bổ chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trình độ đại học và cao 

đẳng hệ chính quy hocc kỳ II năm học 2024-2025 đã được Giám đốc phê duyệt; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích 8% tổng số tiền thu học phí trong học kỳ II, năm học 2024-2025, tương 

đương với số tiền 6.658.518.000 đ (Sáu tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu năm trăm mười tám ngàn 

đồng) làm quỹ học bổng khuyến khích học tập. Tổng tiền cấp học bổng theo khóa học, hệ đào tạo, 

ngành học được phân bổ chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giá trị học các loại học bổng như sau: 

Khóa học Học bổng loại khá Học bổng loại giỏi Học bổng loại xuất sắc 

21 9.240.000 10.164.000 11.088.000 

22 13.200.000 14.520.000 15.840.000 

23 13.200.000 14.520.000 15.840.000 

24 14.100.000 15.510.000 16.920.000 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Lãnh đạo các Khoa và các đơn vị thuộc Học viện có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 
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PHỤ LỤC 
PHÂN BỔ TIỀN CẤP HỌC BỔNG THEO KHÓA HỌC, HỆ ĐÀO TẠO, NGÀNH HỌC 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024-2025 

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-HVHK ngày 28 tháng 02 năm 2025) 

 

1. PHÂN BỔ TIỀN CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:  

TT Ngành 
Tổng tiền cấp học bổng 

khóa 2023 

1 Kiểm tra ANHK             27.461.000  

2 Kỹ thuật BDCKTB             24.528.000  

3 Kiểm soát không lưu             23.923.000  

4 Dịch vụ thương mại HK             41.438.000  

 Cộng          117.350.000  

2. PHÂN BỔ TIỀN CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC:  

T

T 
Ngành 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2021 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2022 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2023 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2024 

1 1 Quản trị DV DL&LH - 28.129.000 123.430.000 398.893.000 

2 2 CNKT Điện tử viễn thông 31.563.000 53.853.000 42.787.000 86.724.000 

3  Kinh doanh quốc tế - - - 78.948.000 

4  Kỹ thuật Hàng không 24.565.000 87.083.000 117.954.000 242.258.000 

5  Kinh tế vận tải - 99.940.000 277.226.000 384.920.000 

6  Ngôn ngữ anh - 85.902.000 440.522.000 592.296.000 

7  Quản trị nhân lực - 38.131.000 185.794.000 278.960.000 

8  Quản lý hoạt động bay - 107.220.000 101.849.000 206.403.000 

9  Quản trị kinh doanh - 142.803.000 514.424.000 550.364.000 

10  CNKT điều khiển và TĐH 43.331.000 61.236.000 60.537.000 124.887.000 

11  Công nghệ thông tin - 205.243.000 281.030.000 313.466.000 

12  CNKT Công trình xây dựng - 24.350.000 13.210.000 90.937.000 
 Cộng 99.459.000 933.890.000 2.158.763.000 3.349.056.000 
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